NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 8
                          
 PASSIVE FORM ( VOICE ) 

*Revise the form Present perfect tense.
   Active:     S + have/has + V3/ed+ O

   Passive:S + have/has + been + Ved/3 + by + O
Quy tắc chuyển đổi:
-Tân ngữ chủ động → chủ ngữ bị động.
-Động từ bị động : have/has+ been + v3/ed
-Chủ ngữ chủ động→ tân ngữ bị động ( trước co giới từ “by” )  
Lưu ý:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE...  thì khi đổi sang câu bị động không có by + O. Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có by + O.
Cụm từ chỉ nơi chốn thường đứng trước by .., cụm từ chỉ thời gian thường đứng sau by …(place + by + time)
Chủ ngữ ở  câu chủ động là Nobody thì câu bị động phải ở dạng phủ định và bỏ by ..
Example:
1.My friend has written ten emails for two hours.
→Ten emails have been written ( by my friend ) for two hours.
2. Somebody has taken my cellphone.
→My cellphone has been taken.
*EXERCISES:
I.Change these sentences into the passive form:
1.People have recycled glass in our country for a long time.
2.I haven’t seen them since last week.
3.Our teachers have explained the English grammar.
4.They have changed the date of the meeting.
5.They have built a new hospital near the airport.
II.Make questions for the underlined words
1.Cheese and butter are made from milk.
2.The result will be known next week.
3.A milk bottle can be reused thirty times.
4. The room is cleaned everyday.
5.The park gates are locked at 6.30 pm.
_________________________________________________________________
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KEYS:
I.Change these sentences into the passive form:
1.Glass has been recycled in our country for a long time.
2.They haven’t been seen (by me) since last week.
3.The English grammar has been explained (by our teachers).
4.The date of the meeting has been changed.
5.A new hospital bas been built near the airport.
II.Make questions for the underlined words
[bookmark: _GoBack]1.What are cheese and butter made from?
2.When will the result be known?
3.How many times can a milk bottle be reused?
4.How often is the room cleaned?
5.What time are the park gates locked?
